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CHƯƠNG VI : SÓNG ÁNH SÁNG

A . KIẾN THỨC TRỌNG TÂM :
Chủ đề 1: Tán sắc ánh sáng 
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 1/ Tán sắc ánh sáng : 
 





    A       (Hướng tia tới)
    Khi đi qua lăng kính, chùm ánh sáng trắng sẽ : 

Bị lệch về phía đáy của lăng kính , tuân theo định luật khúc
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 xạ anh sáng . 







                 i                                     đỏ
Bị tách thành nhiều chùm sáng có màu khác.                     (á.sáng trắng)
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nhau từ đỏ đến tím. Trong đó chùm tia màu đỏ lệch ít nhất



                               
và chùm tia màu tím lệch nhiều nhất                                 

            B                               C      tím
    Hiện tượng ánh sáng trắng bị tách thành nhiều màu từ đỏ đến tím
 khi đi qua lăng kính gọi là hiện tượng tán sắc ánh sáng.                                                                

    Dãi sáng nhiều màu từ đỏ đến tím gọi là quang phổ của ánh sáng trắng , nó gồm 7 màu chính : đỏ , cam,  vàng , lục , lam . chàm . tím .
    Góc lệch của các tia sáng :   Dđỏ < Dcam < Dvàng <. . . . . < Dtím . 




2/ Ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc : 

( Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính .
( Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc từ đỏ đến tím .
3/ Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc :  Do hai nguyên nhân như sau :
( Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc từ đỏ đến tím .
(  Chiết suất của chất dùng làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác  nhau ( n = g(() ). Chiết suất đối với áng sáng đỏ thì nhỏ nhất , đối với ánh sáng tím thì lớn nhất .

  Tức là :  nđỏ < ncam <. . . . < ntím
   Tính chất này là tính chất chung cho mọi môi trường trong suốt . Khi ánh sáng trắng truyền qua các môi trường trong suốt như lưỡng chất phẳng ,bản mặt song song , thấu kính , lăng kính . . . đều xảy ra hiện tượng tán sắc  nhưng thể hiện rõ nhất khi truyền qua lăng kính . Hiện tượng tán sắc xảy ra đổng thời với hiện tượng khúc xạ ánh sáng .
4/ Ứng dụng của hiện tượng tán sắc: 
(  Ứng dụng trong máy quang phổ : Tách chùm sáng đa sắc thành các thành phần đơn sắc .
(  Giải thích một số hiện tượng xảy ra trong tự nhiên như cầu vồng bảy sắc .
5/ Các công thức liên quan : 

(  Phản xạ ánh sáng : i = i’






(  Khúc xạ ánh xáng  : n1.sini = n2.sinr.

(  Phản xạ toàn phần  : sinigh = 
[image: image3.wmf]1

2

n

n

;  với   n1 > n2.

(  Thấu kính  :  D = 
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. ( n là chiết suất của chất làm thấu kính đối với môi trường đặt thấu kính )

(  Lăng kính  :       sini = n.sinr               
  * Trường hợp góc A và i nhỏ :         i = n.r

                               sini’ = n.sinr’                                                                                i’ = n.r’

                              A = r + r’                                                                                     A = r + r’

                              D = i + i’ – A                                                                               D = (n ( 1).A
  *  Trường hợp góc lệch cục tiểu :  D = Dmin  ( i = i’  = 
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    và    r = r’ = 
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  *  Góc lệc giữa tia đỏ và tia tím : (D = Dtím ( Dđỏ .
Chú ý : Khi khảo sát với ánh sáng đơn sắc nào thì chiết suất n ứng với ánh sáng đơn sắc đó .
Ví dụ : 





                                              

-  Khi chiếu ánh sáng trắng qua lăng kính , xét tia màu đỏ  ta có công thức : 
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(á.sáng trắng)
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Các ánh sáng đơn sắc khác cũng áp dụng tương tự như áng sáng đỏ .                   i

-  Khí chiếu ánh sáng trắng từ không khí đến bề mặt nước dưới góc tới i ,

 tia sáng bị khúc xạ đồng thời bị tách thành các màu từ đỏ đến tím,

 trong đó tia đỏ lệch ít nhất tia tím lệch nhiều nhất (như hình bên) .



             Công thức vận dụng : 
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Góc lệch giữa tia đỏ và tia tím : 
(r = rđỏ ( rtím.  



     tím      đỏ
-  Nếu tia tới vuông góc với bề mặt phân cách thì không có hiện tượng tán sắc .
-  Khí chiếu ánh sáng trắng từ không khí qua thấu kính, ta vận dụng công thức :


(  Đối với màu đỏ:
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(  Đối với màu tím : 
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=> Khoảng cách giữa hai tiêu điểm đỏ và tím là :   
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Chủ đề 2 : Hiện tượng nhiễu xạ - hiện tượng giao thoa ánh sáng 
I/ Hiện tượng nhiễu xạ :

           

     

( Hiện tượng nhiễu xạ là hiện tượng ánh sáng không tuân theo định luật truyền thẳng  .

( Hiện tượng nhiễu xạ quan sát được khi ánh sáng truyền qua lổ nhỏ , hoặc gần mép của những vật trong suốt hay không trong suốt .
( Hiện tượng nhiễu xạ giải thích  được khi coi ánh sáng có tính chất sóng . Mỗi lổ nhỏ hoặc khe hẹp khi có ánh sáng truyền qua sẽ trở thành một nguồn phát sóng ánh sáng thứ cấp.

( Moãi chuøm aùnh saùng ñôn saéc laø moät chuøm saùng coù böôùc soùng vaø taàn soá xaùc ñònh :

-  Trong chân không , bước sóng xác định bởi công thức  :  
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-  Trong môi trường trong suốt có chiết suất n thì bước sóng giảm n lần so với trong chân không  : 
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II/ Giao thoa ánh sáng :





             x
1/ Ñònh nghóa : Hai sóng ánh sáng kết hợp giao nhau sẽ tạo nên hệ 
thống vânsáng tối xen kẽ cách đều nhau gọi là hiện tượng giao thoa.        i                          

ánh sáng


 
 
2/ Các công thức trong giao thoa sáng đơn sắc với hai khe y-âng
( Hiệu đường đi :   
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( Khoảng vân   i =  x(k+1) – xk  = 
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(  Vị trí vân sáng bậc k : 
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   Trong đó :  k = 0 , ( 1 , ( 2 , ( 3 ,  . . .  . gọi là bậc giao thoa 

  Với  k = 0 : tại O có vân sáng bậc không hay vân sáng trung tâm ;  k = ± 1 : x là vị trí vân sáng bậc nhất

 ( gồn hai vân đối xứng với nhau qua vân sáng trug tâm )

( : böôùc soùng (m) ; 
a : khoaûng caùch giöõa 2 khe S 1S 2  (m)  ;    

D : khoaûng caùch từ 2 khe tôùi maøn aûnh (m) ,
 trong ñoù D >> a .
( Vò trí vaân toái : 
   Vị trí vân tối laø khoaûng caùch töø vaân saùng 
trung taâm ñeán vaân toái ta xeùt :                           
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vôùi k’ = 0 , -1  : x laø vị trí vaân toái thöù  nhaát ;
      k = 1  , - 2  : x laø vò trí vaân toái thứ ù hai. . . . . .  

  Ñoái vôùi caùc vaân toái khoâng coù khaùi nieäm
 baäc giao thoa .
(  Khoaûng caùch giöõa vaân saùng bậc n vaø vaân saùng bậc m ( vôùi  m, n ( k) laø:           

                            (x =  l = (xn – xm ( = (n – m(.i 
( Tại M có toạ độ xM là một vân sáng khi : 
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( Tại M có toạ độ xM là một vân tối khi : 
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( Giao thoa trong môi trường có chiết suất n : Với a và D không đổi thì bước sóng và khoảng vân giảm đi n lần so với bước sóng và khoàng vân trong chân không , tức là : 
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(  Caùch tính soá vaân trong giao thoa tröôøng:

      Beà roäng L cuûa vuøng giao thoa quan saùt ñöôïc treân maøn aûnh goïi laø giao thoa tröôøng. Soá vaân saùng vaø soá vaân toái trong giao thoa tröôøng xaùc ñònh nhö sau:

( Caùch 1:   -  Laáy phaàn nguyeân cuûa tæ soá L/ i  laø [n]

                   -  Soá vaân toái ña (vaân saùng hoaëc vaân toái) laø m = [n] + 1

            =>   soá vaân saùng laø soá nguyeân leû, soá vaân toái laø soá nguyeân chaün 

( Caùch 2:   - Soá vaân saùng : m = 2.
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-  soá vaân toái:  m’ = 2.
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Chuù yù: ñaïi löôïng trong daáu moùc vuoâng laø phaàn nguyeân cuûa chuùng.
3/ Giao thoa vôùi aùnh saùng traéng: 
   Hình aûnh thu ñöôïc treân maøn laø: ôû giöõa giao thoa tröôøng laø vaân traéng trung taâm, hai beân laø daûi saùng gioáng nhö caàu voàng, maøu tím ôû trong , maøu ñoû ôû ngoaøi.

+ Tìm beà roäng cuûa quang phoå baäc k :  (x = xñoû - xtím = k.
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+ Tìm soá böùc xaï coù vaân saùng truøng nhau taïi vò trí xM :  Keát hôïp hai phöông trình sau ñeå giaûi quyeát:     

 xM = 
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                (1)             (đtím  ( ( (  (đđỏ      (2) 
+ Tìm soá böùc xaï coù vaân toái truøng nhau taïi vò trí xN : Keát hôïp hai phöông trình sau ñeå giaûi quyeát :     
  xN  = 
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(Chuù yù : Caùc böôùc soùng maøu ñoû vaø maøu tím tuøy thuoäc vaøo ñeà baøi cho. Bình thường thì laáy caùc giaù trò nhö sau : (đđỏ   = 0,76 (m  , (đtím  = 0,38(m )

   Thế (1) vào (2) => k laø soá böùc xaï caàn tìm ; Theá k vaøo (1) => (  cuûa caùc böùc xạ trùng nhau .
4/ Giao thoa vôùi aùnh saùng coù nhieàu thaønh phaàn ñôn saéc:
   Giaû söû aùnh saùng duøng laøm thí nghieäm Iaâng goàm hai böùc xaï (1 , (2 thì : 

-  Trên màn có hai hệ vân giao thoa ứng với ánh sáng có bước sóng (1 và  (2 .
-  Vò trí vaân saùng cuûa böùc xaï(1 là x1 = k1.i1 .
-  Vò trí vaân saùng cuûa böùc xaï(2 là x2 = k2.i2 .
-  Ở vị trí trung tâm O hai vân sáng trùng nhau do x1 = x2 = 0 => vân sáng tại O có màu tổng hợp của hai màu đơn sắc ứng với hai ánh sáng có bước sóng (1 và  (2 .
- Ở các vị trí khác thì hai vân sáng  truøng nhau khi :  x1 = x2  => k1.i1 = k2.i2  =>  k1 = 
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. Màu của các vân này giống màu vân sáng tại O 
(Với L laø beà roäng cuûa giao thoa tröôøng) 

5/ Ứng dụng của hiện tượng giao thoa : Đo bước sóng ánh bằng cách làm thí nghiệm với một ánh sáng đơn sắc rối đo các khoảng cách D, a , i  rối dùng công thức  
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 để xác định bước sóng ( .
     Từ các kết quả đo bước sóng ( cho thấy : 

( Mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng (hay tần số) xác đinh .

( Ánh sáng nhìn thấy có phổ bước sóng từ 0,38(m (ứng với ánh sáng tím) đến 0,76(m (ứng với ánh sáng đỏ)
( Với những ánh sáng có bước sóng rất gần nhau thì màu sắc của chúng gần giống nhau , mắt người rất khó phân biệt rõ màu của chúng . Vì vậy người ta phân định 7 vùng màu chính ứng với các khoảng bước sóng tương ứng của từng vùng  (xem bảng ở SGK)

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ BÀI TẬP LUYỆN TẬP.

I/ TÁN SẮC ÁNH SÁNG
1/ Cầu vồng hình do hiện tượng gì gây ra?  

A. Giao thoa ánh sáng 


B. Truyền thẳng ánh sáng 


C. Phản xạ ánh sáng 



D. Tán sắc ánh sáng 

2/ Tìm phát biểu sai về tán sắc ánh sáng 

A. Máy quang phổ dùng hiện  tượng tán sắc để nhận biết các thành phần cấu tạo của một chùm sáng phức tạp do một nguồn phát ra 

B. Chiết suất của cùng một môi trường trong suốt nhất định đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì phụ thuộc bước sóng ánh sáng đó 

C. Máy quang phổ dùng hiện tượng giao thoa để phân tích chùm sáng có nhiều thành phần thành những phần đơn sắc khác nhau. 

D. Chiết suất của một môi trường trong suốt nhất định đối với các ánh sáng có bước sóng dài thì nhỏ hơn chiết suất của môi trường đó đối với các ánh sáng có bước sóng ngắn.

3/ Tìm phát biểu đúng của ánh sáng đơn sắc  

A. Ánh sáng đơn sắc không bị lệch đường đi khi đi qua LK 

B. Ánh sáng đơn sắc luôn có cùng một bước sóng  trong các môi trường 

C. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng mà mọi người cùng nhìn thấy một màu 

D. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua lăng kính 
4/ Một thấu kính mỏng hội tụ có hai mặt cầu giống nhau , bán kính 20cm và chiết suất của thủy tinh đối với tia đỏ là nđ = 1,5 và đối với tia tím là nt = 1,54. Khoảng cách giữa tiêu điểm đối với tia đỏ và tiêu điểm

đối với tia tím là: 

A. 1,49cm  

B. 1,59cm 

C. 1,79cm 

D. 1,39cm 

5/ Phát biểu nào sau đây là không đúng? Trong máy quang phổ

A. ống chuẩn trực gồm một thấu kính hội tụ và một màn chắn sáng có khe hẹp nằm tại tiêu diện của thấu kính, nó có tác dụng tạo ra chùm sáng song song 

B. bộ phận có tác dụng tán sắc ánh sáng là lăng kính.

C. buồng ảnh gồm một thấu kính phân kì và một tấm kính mờ đặt tại tiêu diện của thấu kính, có tác dụng thu quang phổ của nguồn sáng J.

D. Quang phổ của nguồn J (phát ra ánh sáng trắng) là một dãi sáng có nhiếu màu sắc từ đỏ đến tím.

 6/ Dãi sáng có bảy màu chính thu được trong thí nghiệm về hiện tượng tán sắc là do:

A. thủy tinh đã nhuộm màu cho ánh sáng

B. lăng kính đã tách riêng bảy chùm sáng có sẵn trong chùm ánh sáng mặt trời.

C. lăng kính làm lệch chùm sáng về phía đáy nên đã làm thay đổi màu sắc của nó.

D. ánh sáng bị nhiễu xạ khi truyền qua lăng kính.

7/ Một chùm ánh sáng mặt trời hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể bơi và tạo ra ở đáy bể một vệt sáng :

A. có màu trắng dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.



B. có nhiều màu dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.

C. có nhiều màu khi chiếu xiên và có màu trắng khi chiếu vuông góc.

D.Các kết luận trên đều sai .
8/ Để tạo một chùm ánh sáng trắng :

A. chỉ cần hổn hợp hai chùm sáng đơn sắc có màu phụ nhau.

B. chỉ cần hỗn hợp của ba chùm sáng đơn sắc có màu thích hợp.

C. phải hỗn hợp bảy chùm sáng có đủ bảy màu của cầu vồng .

D. phải hỗn hợp rất nhiều chùm sáng đơn sắc, có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

9/  Khi một chùm ánh sáng đơn sắc truyền từ không khí vào thủy tinh thì :

A. tần số tăng , bước sóng giảm


B. tần số giảm . bước sóng giảm

C. tần số không đổi , bước sóng giảm.

D. tần số không đổi , bước sóng tăng

10/ Tìm phát biểu sai về chiết suất của môi trường trong suốt :

A. Tia sáng trắng  đi qua một lăng kính bị tách thành nhiều tia sáng có màu sắc khác nhau vì chiết suất của chất làm lăng kính có giá trị khác nhau đối với ánh sáng có màu sắc khác nhau có trong tia sáng trắng.

B. Chiết suất đối với ánh sáng đỏ thì nhỏ nhất và đối với ánh sáng tím thì lớn nhất.

C. Chiết suất các môi trường trong suốt có mặt trong hệ thức định luật khúc xạ : n1.sini = n2.sinr với n1 là chiết suất của môi trường chứa tia tới , n2 là chiết suất của môi trường chứa tia khúc xạ .

D. Giữa chiết suất và vận tốc ánh sáng trong một môi trường có hệ thức 
[image: image36.wmf]c
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 với c = 3.108 m/s là vận tốc ánh sáng trong chân không

11/ Trong thí nghiệm về hiện tượng tán sác ánh sáng (thí nghiệm thứ nhất của Newton), để tăng chiều dài của quang phổ ta có thể :

A. Thay lăng kính bằng một lăng kính to hơn.

B. Đặt lăng kính ở độ lệch cực tiểu.

C. Thay lăng kính bằng một lăng kính bằng thủy tinh có chiết suất lớn hơn.
D. Thay lăng kính bằng một lăng kính có góc chiết quang (A)lớn hơn. 

12/ Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 50 , đươc coi là nhỏ , có chiết suất đối với ánh sáng đỏ  và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,643 và nt = 1,685. Cho một chùm tia sáng trắng , hẹp rọi gần vuông góc vào một mặt bên của lăng kính. Tính góc giữa hai tia ló màu đỏ và màu tím của quang phổ cho bởi lăng kính.

A. 0,210

B. 0,320


C. 0,420


D. 0,280

13/ Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc?
A. Ánh sáng trắng là tập hợp vô số các ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến

tím

B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính

C. Chiết suất của chất làm lăng kính là như nhau đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau.

D. Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng đỏ là nhỏ nhất, đối với ánh sáng tím là lớn nhất
14/ Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 600 , có chiết suất đối với ánh sáng đỏ  và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,643 và nt = 1,685. Cho một chùm tia sáng trắng , hẹp rọi vào một mặt bên của lăng kính dưới góc tới 60o. Tính góc giữa hai tia ló màu đỏ và màu tím của quang phổ cho bởi lăng kính.

Đ/số : ……………………………………………………
15/ Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 40 , đươc coi là nhỏ , có chiết suất đối với ánh sáng đỏ  và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,64 và nt = 1,68. Cho một chùm tia sáng trắng , hẹp rọi theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang A của lăng kính. Quang phổ được hứng trên màn R song song và cách mặt phẳng phân giác của A 1m . 

a/ Tính góc giữa hai tia ló màu đỏ và màu tím của quang phổ cho bởi lăng kính.

b/ Tính bề rộng của quang phổ thu được trên màn .
Đ/số : …………………………………………………….
16/ Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp vào mặt bên của một lăng kính có tiết điện thẳng làm một tam giác đều trong điều kiện là tia sáng màu lục có góc lệch cực tiểu bằng 40o. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng tím là 1,554 . 
a/ Tính chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng màu lục .

b/ Mô tả chùn tia sáng ló ra khỏi lăng kính .

 Đ/số : ……………………………………………………..
17/ Chiếu chùm ánh sáng trắng hẹp từ không khí vào bể nước, dưới góc tới i  . 
a/ Hiện tượng xảy như thế nào đối với chùm tia khúc xạ .

b/ Cho i = 600 , chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ là 1,3328 và đối với ánh sáng tím là 1,3338, chiều sâu của lớp nước là h = 30cm . Tìm bề rộng của quang phổ thu được ở đáy bể .
Đ/số : ……………………………………………………..
II/ GIAO THOA ÁNH SÁNG .
18/ Tìm kết luận đúng về giao thoa ánh sáng :

A. Giao thoa ánh sáng là sự tổng hợp của hai chùm sáng chiếu vào cùng một chỗ 

B. Giao thoa của hai chùm sáng từ bóng đèn chỉ xảy ra khi hai chùm sáng đó được cho đi qua cùng một lọai kính lọc sắc 

C. Giao thoa ánh sáng chỉ xảy ra với các ánh sáng đơn sắc 

D. Giao thoa ánh sáng xảy ra khi hai chùm sóng ánh sáng kết hợp đan vào nhau 

19/ Tìm phát biểu sai về giao thoa ánh sáng(GTAS) 

A. Những vạch sáng ứng với những chỗ hai sóng cùng pha gặp nhau và tăng cường lẫn nhau 

B. Hiện Tượng GTAS chỉ có thể giải thích được bằng sự giao thoa của 2 sóng kết hợp 

C. Những vạch tối ứng với những chỗ hai sóng không tới gặp nhau được 

D. Hiện tượng GTAS là một bằng chứng thực nghiệm quan trọng khẳng định ánh sáng có tính chất sóng. 

20/ Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng 2 khe Iâng, tìm bước sóng ánh sáng dùng làm thí nghiệm, biết khỏang cách giữa 2 khe 0,3 mm, khoảng vân 3mm, khoảng cách từ hai khe tới màn 1,5m .

A. 0,5(m 

B. 0,54(m 

C. 0,64(m

D.0,6(m 

21/ Trong thí nghiệm Iâng ,các khe S1S2 được chiếu bằng ánh sáng trắng. Khoảng cách 2 khe  a = 0,3mm, D = 2m, (đỏ = 0,76 (m , (tím = 0,4 (m. Tính bề rộng quang phổ bậc nhất 

A. 2,4 mm 

B. 4,8 mm 

C. 2,7 mm 

D. 5,4 mm  

22/ Trong thí nghiệm Iâng các khe được chiếu bằng ánh sáng trắng .Tìm khoảng cách giữa vân sáng bậc 1 của màu đỏ ((đ = 0,76 (m) và vân sáng bậc 2 của màu tím ((t= 0,4 (m) biết a = 0,3mm, D = 2m 

A. 1,253 mm 

B. 0,267 mm 

C. 0,548 mm 

D. 0,104 mm  
23/ Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng, nếu tăng dần bề rộng khe nguồn S thì hệ vân hay đổi như
thế nào với ánh sáng đơn sắc   

A. Bề rộng khoảng vân giảm dần đi 

B. Bề rộng khoảng vân i không đổi nhưng bề rộng của mỗi vân sáng Iâng tăng dần cho tới khi không phân biệt được chỗ sáng, chỗ tối thì hệ vân giao thoa biến mất.

C. Bề rộng khoảng vân i tăng tỉ lệ thuận với bề rộng của khe nguồn S

D. Hệ vân không thay đổi chỉ sáng thêm lên so với ban đầu

24/ Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng 2 khe Iâng, a = 0,8mm, D = 1,6m .Tìm bước sóng ánh sáng dùng làm thí nghiệm nếu 5 vân sáng liên tiếp có bề rộng 3,6mm. 

A. 0,45 (m 

B. 0,40 (m 

C. 0,55 (m 

D. 0,60 (m 

25/ Hai khe của thí nghiệm Iâng được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng : 0,4(m ( ( ( 0,76(m .

Ở đúng vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đỏ( ( = 0,75(m) có bao nhiêu vạch sáng của các ánh sáng đơn sắc: 

A. 3 vạch

B. 4 vạch

C. 5 vạch  

D. 6 vạch

26/ Trong thí nghiệm Iâng dùng ánh sáng đơn sắc có ( = 0,50(m , khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 0,75m. Miền vân giao thoa trên màn có bề rộng 12mm. Số vân sáng quan sát được trên màn là :

A. 15


B. 16


C. 17.


D. 18

27/ Chọn câu trả lời đúng .

Trong thí nghiệm Iâng , ánh sáng đơn sắc dùng làm thí nghiệm có bước sóng ( = 0,52(m . Khi thay ánh sáng đơn sắc trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng (’ thì khoảng vân tăng thêm 1,3 lần. Bước sóng (’ bằng :

A. 0,4 (m

B. 0,4 mm

C. 0,68 (m

D. 0,68 mm 

28/ Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng 2 khe Iang , biết bề rộng hai khe là 0,35mm , khoảng cách từ 2 khe tới màn 1,5m, và bước sóng ( = 0,7(m.Tìm khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp ?

A. 2mm                          B. 3mm                   
        C. 1,5mm                       D. 4mm

29/ Chọn câu trả lời đúng . Khi một chùm sáng đi từ một môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác, đại lượng không bao giờ thay đổi là:
A. Chiều của nó             B. Vận tốc                       C. Tần số                        D. Bước sóng

30/ Tìm phát biểu sai về vân giao thoa ánh sáng(GTAS)

A. Tại điểm có vân sáng, ánh sáng từ hai nguồn kết hợp đến đó là cùng pha và tăng cường lẫn nhau

B. Tại điểm có vân sáng, hiệu khoảng cách từ đó đến hai nguồn bằng một số nguyên lần bước sóng: d2 ( d1 = k.(
C. Tại điểm có vân sáng, độ lệch pha của hai sóng bằng một số chẵn lần ( : (( = 2k(
D. Tại điểm có vân sáng, hiệu quang trình từ đó đến hai nguồn kết hợp bằng một số lẽ nữa bước sóng.

31/ Tìm phát biểu đúng về vân giao thoa ánh sáng(GTAS)

A. Tại điểm có vân tối, ánh sáng từ hai nguồn kết hợp đến đó là cùng pha và triệt tiêu lẫn nhau

B. Tại điểm có vân tối, ánh sáng từ hai nguồn kết hợp đến đó là vuông pha và triệt tiêu lẫn nhau

C. Tại điểm có vân tối, độ lệch pha của hai sóng bằng một số chẵn lần ( : (( = 2k(
D. Tại điểm có vân tối, hiệu quang trình từ đó đến hai nguồn kết hợp bằng một số lẽ nữa bước sóng.

( Cho các lọai ánh sáng sau:
I. Ánh sáng trắng
II. Ánh sáng đỏ

III. Ánh sáng vàng 

IV. Ánh sáng tím


Hãy trả lời các câu hỏi  32 , 33 , 34 , 35 , 36 dưới đây 

32/ Những ánh sáng nào không bị tán sắc khi đi qua lăng kính? Chọn câu trả lời đúng.
A. I , II , III .

B. I , II . IV.

C. II , III , IV.

D. I , II , III , IV.

33/ Ánh sáng nào khi chiếu vào khe của máy quang phồ thì trên tấm kính của buồng ảnh sẽ thu được quang phổ liên tục? Chọn câu trả lời đúng.
A. I và II 

B. I , II và III.

C.  I , II , III và. IV.
D. I.

34/ Những ánh sáng nào có bước sóng xác định ? chọn câu trả lời đúng theo thứ tự bước sóng sặp xếp từ nhỏ tới lớn.

A. II , III , I.

B. IV , III , II

C. I , II , IV.

D. II , IV , III. 

35/ Cặp ánh sáng nào có bước sóng tương ứng là 0,59(m và 0,40(m ? Chọn kết quả đúng theo thứ tự.

A. III , IV.

B. II , III.

C. I , II.


D. IV , II.

36/ Khi thực hiện giao thoa ánh sáng với các ánh sáng II , III , IV  trên cùng một thiết bị , hình ảnh giao thoa của loại nào có khoảng vân nhỏ nhất và lớn nhất ? Chọn câu trả lời đúng theo thứ tự.

A. II, III.

B. II , IV.

C. III , IV.

D. IV , II.

37/  Trong thí nghiệm dùng khe Iâng, người ta xác định được giá trị của một số đại lượng theo công thức như sau:

I. 
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IV. 
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( Hãy dùng các dự kiện trên điền vào chổ còn khuyết trong các câu trả lời sau:

( Công thức dùng để tính vị trí vân sáng là . . . . .

( Công thức dùng để tính vị trí vân tối là . . . . .
( Công thức dùng để tính khoảng vân là . . . . .

( Công thức dùng để tính hiệu quang trình từ hai khe đến vị trí một vân trên màn là . . . . .

38/ Để hai sóng có cùng tần số giao thoa được với nhau , thì chúng phải có điều kiện nào sau đây ?
A. Cùng biên độ và cùng pha .




B. Cùng biên độ và ngược pha .

C. Cùng biên độ và hiệu số pha không đổi theo thời gian .
D. Hiệu số pha không đổi theo thời gian.

39/ Trong thí nghiệm giao thoa với khe y-âng , nếu dùng ánh sáng trắng thì thấy có một vạch sáng trắng chính giữa , hai bên có những dải sáng màu như cầu vồng (còn gọi là quang phổ bậc 1, bậc 2, . . ) , tím ở trong , đỏ ở ngoài . Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Các quang phổ bậc 1 ,2 , 3 ,… nối tiếp nhau liên tục .

B. Các quang phổ bậc 1 ,2 , 3 ,… luôn cách nhau một khoảng đen .

C. Kề từ quang phổ bậc 2 , sẽ có một phần của các quang phổ chồng lên nhau .
D. Kề từ quang phổ bậc 3 , sẽ có một phần của các quang phổ chồng lên nhau .

40/ Trong thí nghiệm giao thoa với khe y-âng , a = 2mm , D = 1m .
a/ Dùng bức xạ đơn sắc có bước sóng 
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 làm thí nghiệm , người ta đo được khoảng vân giao thoa trên màn là 
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 và tần số 
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b/ Xác định vị trí vân sáng bậc 3 và vân tối thứ 4 ở cùng một phía của vân trung tâm .

c/ Tắt bức xạ 
[image: image45.wmf]1
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 , sử dụng bức xạ có bước sóng 
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 thì tại vị trí của vân sáng bậc 3 của bức xạ 
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, ta quan sát được một vân sáng của bức xạ 
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 và bậc của vân sáng đó .

Đ/số : a/ 
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41/ Trong thí nghiệm giao thoa với khe y-âng được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc bước sóng 
[image: image55.wmf]l

. Biết a = 3mm , D = 3m , khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là 4mm . 
a/ Tính bước sóng 
[image: image56.wmf]l

của ánh sáng đơn sắc 

b/ Tại M  và N cách vân sáng trung tâm lần lượt là 7,5mm và 8,25mm là vân sáng hay vân tối ?

c/ Thay ánh sáng đơn sắc nói trên bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 
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. Tính bề rộng quang phổ bậc 1 và quang phổ bậc 2 trên màn . Hai quang phổ này có phần chồng lên nhau không ? 

42/ Trong thí nghiệm giao thoa với khe y-âng người ta dùng nguồn sáng có hai bức xạ có bước sóng lần lượt là 
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. Quan sát trên màn thấy vân sáng bậc 12 của bức xạ 
[image: image61.wmf]2
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trùng với vân sáng bậc 10 của bức xạ 
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Xác định bước sóng 
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C. 
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43/ Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng S1 , S2 cách nhau 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn hứng vân là 2m. 

a/ Thí nghiệm thực hiện trong không khí , thấy khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp bằng 3mm . Tìm bước sóng 
[image: image68.wmf]l

 của ánh sang 1 đơn sắc dùng làm thí nghiệm ?
b/ Nếu thí nghiệm thực hiện trong nước có chiết suất 
[image: image69.wmf]3
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thì khoảng vân bằng bao nhiêu ?

c/ Nếu làm thí nghiệm trong không khí và muốn khoảng vân như ở câu b thì khoảng cách giữa hai khe S1 , S2 phải bằng bao nhiêu ? Các trị số khác không đổi .

Đ/số : a/  
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44/ Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng S1 , S2 cách nhau 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn hứng vân là 1m. 

a / Khi dùng bức xạ có bước sóng 
[image: image73.wmf]1
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. Khoảng cách từ vân sáng thứ nhất đến vân sáng thứ 11 là 5,5mm. Tìm 
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b/ Chiếu vào hai khe S1 , S2 hai bức xạ có bước sóng 
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· Xác định vị trí vân sáng gần nhất cùng màu với vân trung tâm .  (Đ/số: 
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· Trên màn hứng hệ vân có mấy vị trí tại đó vân sáng của hai hệ vân trùng nhau. Biết bề rộng của của vùng giao thoa quan sát được trên màn là L = 13,5mm.
Chủ đề 3*:  Giao thoa bởi lưỡng lăng kính , 2 nữa thấu kính , lưỡng gương phẳng . Độ dời của hệ thống vân trên màn do có bản mỏng .  (chương trình nâng cao)
   Nguồn sáng S qua các thiết bị này đều tạo ra hai ảnh S1 và S2 . Do đó S1 và S2 trở thành hai nguồn kết hợp phát ra hai chùm sáng kết hợp . Trong vùng hai chùm sáng này gặp nhau sẽ xảy ra hiện tượng giao thoa giống như trong thí nghiện dùng hai khe Y-âng .Vì vậy để tìm vị trí vân , khoảng vân . . . trong các trường hợp này ta vẫn vận dụng các công thức như trong thi nghiệm giao thoa ánh sáng dùng 2 khe Y-âng 
1. Giao thoa bởi lưỡng lăng kính Fresnel ( góc chiết quang nhỏ) :
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2. Giao thoa bởi hai nửa thấu kính hội tụ (bán thấu kính Bilet) :











3. Giao thoa bởi lưỡng gương phẳng .









    
4. Độ dời hệ thống vân trên màn do có bản mỏng (chiều dày e và chiết suất n) .
   Khi có bản mỏng ( bản mặt song song ) chiều dày e 
và chiết suất n trước khe S1 , Vân sáng trung tâm tại 
O sẽ dời đến vị trí O’ (như hình bên)
Với độ dời :   
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 Bài tập áp dụng : 
45/ Hai lăng kính có cùng góc chiết quang 
[image: image80.wmf]'
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 làm bằng thủy tin có chiết suất 
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có đáy gắn chung với nhau tạo thành một lưỡng lăng kính . Một khe sáng S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng
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 đặt trên mặt của đáy chung và cách hai lăng kính một khoảng d = 50cm .
1/ Tính khoảng cách giữa hai ảnh S1 , S2 của S tạo bởi hai lăng kính (coi S1 , S2 , S đồng phẳng ). Tính khoảng vân và số vân quan sát được trên màn , biết khoảng cách từ màn tới lưỡng lăng kính là d’ = 2m .

2/ Khỏang vân và số vân quan sát đươc sẽ thay đổi như thế nào , nếu :

a/ Thay nguồn S bằng nguồn S’ phát ánh sáng có bước sóng 
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 đặt tại vị trí của nguồn S ?

b/ Nguồn S’ nói trên dịch ra xa dần lăng kính theo phương vuông góc với màn (E) hứng hệ vân .

Đ/số :  1/ 
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2/ a . 
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b. Hướng dẫn :  Xác định 
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46/ Hai gương phẳng G1 , G2 đặt nghiêng với nhau một rấr nhỏ 
[image: image92.wmf]rad
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(như hình). Khoảng cách từ giao tuyến I của hai gương đến nguồn S bằng 
[image: image93.wmf]m
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Khoảng cách từ I đến màn quan sát (E) đặt song song với hai ảnh S1 , S2
bằng d = 2m Bước sóng của ánh sáng đơn sắc do S phát ra là 
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a/ Tính khỏang vân và số vân quan sát được trên màn E . 
b/ Nếu S là nguồn phát ra ánh sáng trắng ( 
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) thì tại điểm M1

cách vân sáng trung tân O một khỏang 
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 có những bức xạ nào cho 
vân tối
Đ/số :   a/  
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b/  có 2 vân tối ứng với các bước sóng :
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47/ Một thấu kính hội tụ mỏng có tiêu cự 
[image: image102.wmf]cm
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 được cắt ra thành hai phần bằng nhau theo mặt phẳng qua trục chính và vuông góc với tiết diện thấu kính . Một nguồn sáng điểm S phát ánh sáng đơn sắc trên trục chính và cách thấu kính một khỏang d = 1,0 m.
a/ Phải tách hai nữa thấu kính này một khoảng bao nhiêu (một cách đối xứng qua trục chính) để nhận được hai ảnh S1 , S2 cách nhau 4,0cm.

b/ Đặt một màn quan sát E vuông góc với trục chính và cách S1 , S2 một khỏang 3m . Tìm độ rộng của vùng giao thoa trên màn E . Người ta đo được khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng thứ 8 là 3,2mm. Tìm bước sóng của ánh sáng .

Đ/số : a/ O1O2 = 2mm . b/ P1P2 = 10mm  ; 
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48/ Thực hiện thí nghiệm Y-âng với a = 0,5mm , D = 2m và bức xạ đơn sắc có bước sóng 
[image: image104.wmf]m

m

l

6

,

0

=

.
a/ Tính khoảng cách giữa 2 vân sáng bậc 2 .

b/ Đặt bản mặt song song thủy tinh dày e = 5mm , chiết suất thủy tinh đối với bức xạ dùng làm thí nghiệm là n = 1,5 trước khe S1 . Tính độ dời của hệ vân . 
Đ/số :  a/ 
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b/ Hướng dẫn : Thời gian ánh sáng truyền trong thủy tinh là : 
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tương đương với đoạn đường ánh sáng truyền trong không khí là 
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 . Khi có bản mặt song song vân sáng O dời đến O’ . Ta có : d’1 = S1O’ -  e + ne = S1O’ – (n - 1).e  và  d’2 = S2O’ . Vì O’ là vân trung tâm nên d’2 – d’1 = 0 , từ đó suy ra  được  x0 =1mm .
Chủ đề 4 :  Máy quang phổ - Các loại quang phổ 
A. Kiến thức trọng tâm :
1. Máy quang phổ :
 a.  Định nghĩa : Máy quang phổ là dụng cụ dùng để phân tích chùm sáng có nhiều thành phần thành
những thành phần đơn sắc khác nhau .

b.  Nguyên tắc hoạt động : Dựa vào hiện tượng tán sắc ánh sáng .

c. Cấu tạo : 

( Ống chuẩn trực .

Cấu tạo gồm 3 bộ phận chính : 
( Hệ tán sắc .







( Buồng ảnh .

·  Ống chuẩn trực có cấu tạo như thế nào? Có tác dụng gì ?

   Ống chuần trực là bộ phận có dạng một cái ống, gồm một thấu 

kính hội tụ (L1) gắn ở một đầu ống, đầu còn lại có một khe hẹp 

(F) nằm ở tiêu diện của thấu kính . 

  Ống chuẩn trực có tác dụng tạo ra chùm tia ló sau thấu kính L1 là chùm sáng song song.
· Hệ tán sắc có cấu tạo như thế nào ? Có tác dụng gì ? 

   Hệ tán sắc gồm một hoặc vài thấu kính (P), 

có tác dụng tán sắc chùm sáng phức tạp

 truyền từ ống chuẩn trực tới lăng kính .

· Buồng ảnh có cấu tạo như thế nào ? 

có tác dụng gì ? 

   Buồng ảnh là một hộp kín gồm một thấu 

kính hội tụ (L2 ) và một tấm kính mờ hoặc 

kính ảnh (E)đặt tại têu diện của thấu kính  .

  Buồng ảnh có tác dụng ghi lại quang phổ

của nguồn sáng  .

2. Quang phổ liên tục :

a. Định nghĩa : Quang phổ liên tục là quang phổ gồm nhiều dãi màu tử đỏ đến tím , nối liền nhau một cách lien tục .

b. Nguồn phát sinh quang phổ lien tục : Các chất rắn , chất lỏng , chất khí ở áp suất lớn khi bị nung nóng sẽ phát ra quang phổ lien tục .

c. Tính chất : 

· Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào bản chất của vật phát sáng .

· Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của vật phát sáng . Khi nhiệt độ tăng dần thì cường độ bức xạ càng mạnh và miềm quang phổ lan dần từ bức xạ có bước sóng dài sang bức xạ có bước sóng ngắn.

3. Quang phổ vạch phát xạ : 

a. Định nghĩa : Quang phổ gồm các vạch màu riêng lẽ , ngăn cách nhau bằng những khoảng tối, được gọi là  quang phổ vạch phát xạ .

b. Nguồn phát ra quang phổ vạch phát xạ : Các chất khí hay hơi ở áp suất thấp phát ra khi bị kích thích phát sáng .

c. Tính chất : 

· Mỗi nguyên tố hoá học khi bị kích thích , phát ra các bức xạ có bước sóng xác định và cho một quang phổ vạch phát xạ riêng , đặc trưng cho nguyên tố ấy .

-   Các nguyên tố khác nhau , phát ra quang phổ vạch khác hẳn nhau về : số lượng các vạch , màu sắc
các vạch , vị trí (tức là bước sóng)của các vạch và về cường độ sáng của các vạch đó .

4. Quang phổ vạch hấp thụ : 

a. Định nghĩa : Quang phổ lien tục thiếu một số vạch màu do bị chất khí (hay hơi kim loại) hấp thụ , được gọi là quang phổ vạch hấp thụ . ( Như vậy : Quang phổ vạch hấp thu là những vạch tối trên nền của quang phổ liên tục)

b. Nguồn phát ra quang phổ vạch hấp thụ : Chiếu ánh sáng từ một nguồn qua khối khí hay hơi bị nung nóng rồi chiếu qua máy quang phổ, ta sẽ thu được quang phổ vạch hấp thụ .

Điều kiện để có quang phổ vạch hấp thụ là : nhiệt độ của nguồn sáng phải lớn hơn nhiệt độ của đám khi.

c. Tính chất : 

· Quang phổ vạch hấp thụ phụ thuộc vào bản chất của khí hấp thụ . Mỗi chất khí hấp thụ có một quang phổ vạch hấp thụ đặc trưng.

· Trong quang phổ vạch có sự đảo sắc như sau : mổi nguyên tố hoá học chỉ hấp thụ những bức xạ nào mà nó có khả năng phát xạ , và ngược lại , nó chỉ phát bức xạ nào mà nó có khả năng hấp thụ 
5. Phân tích quang phổ : 

· Phân tích quang phổ là gì ? 

Phân tích quang phổ là phương pháp vật lí dùng để xác định thành phần hoá học của một hợp chất , dựa vào việc nghiên cứu quang phổ của ánh sáng do chất đó phát xạ hoặc hấp thụ .

· Phép phân tích quang phổ có ưu điểm như thế nào ? 

· Cho kết quả nhanh , cùng một lúc xác định được sự có mặt của nhiều nguyên tố.

· Độ nhạy rất cao, cho phép phát hiện được hàm lượng rất nhỏ có trong mẫu nghiên cứu.

· Cho phép nghiên cứu từ xa , như phát hiện thành phần cấu tạo của mặt trời , các ngôi sao. . . .
B. Câu hỏi trắc nghiệm : 

49/ Tìm kết luận sai về đặc điểm của quang phổ liên tục (QPLT) ?

A. Các vật rắn , lõng , khí có tỉ khối lớn khi bị nung nóng sẽ phát ra QPLT .
B. Không phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng , mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng .
C. Nhiệt độ nâng cao , miền phát sáng của vật càng mở rộng về phía ánh sáng có bước sóng ngắn . 

D. QPLT được dùng để xác định thành phần cấu tạo hóa học của vật phát sáng.  

50/ Tìm phát biểu sai khi nói về các loại quang phổ ?

A. Quang phổ vạch hấp thụ 

B. Quang phổ liên tục hấp thụ 

C. Quang phổ vạch phát xạ 

D. Quang phổ liên tục 

51/ Tìm phát biểu đúng khi nói về quang phổ liên tục? 

A. Trong quang phổ liên tục các vạch màu cạnh nhau nằm sát nhau đến mức chúng nối liền với nhau tạo nên một dải màu liên tục. 

B. Quang phổ của ánh sáng mặt trời mà ta thu được trên trái đất chỉ là quang phổ liên tục .
C. Cuối quang phổ liên tục bậc nhất và đầu quang phổ liên tục bậc hai cách nhau một khe đen .
D. Các vật có nhiệt độ thấp hơn 500oC chưa cho quang phổ liên tục, mới cho các vạch màu hồng nhạt . Trên 500oC các vật mới bắt đầu cho quang phổ liên tục từ đỏ đến tím. 

52/ Tìm phát biểu sai khi nói về quang phổ liên tục?

A. Trong quang phổ liên tục các vạch màu cạnh nhau nằm sát nhau đến mức chúng nối liền với nhau tạo nên một dải màu liên tục. 

B. Quang phổ liên tục do các vật rắn , lỏng hoặc khí có tỉ khối lớn bị nung nóng phát ra.

C. Đặt miếng sắt và miếng đồng vào trong lò, nung chúng đến cùng một nhiệt độ sẽ cho hai quang phổ liên tục khác nhau

D. Dây tóc bóng đèn nóng sáng (có nhiệt độ từ 2500K đến 3000K) cho quang phổ liên tục có đủ màu sắc từ đỏ đến tím.

53/ Tìm phát biểu sai khi nói về quang phổ liên tục?

A. Quang phổ liên tục không phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng

B. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng

C. Quang phổ liên tục là những vạch màu riêng biệt hiện trên một nền tối.

D. Quang phổ liên tục do các vật rắn , lỏng hoặc khí có tỉ khối lớn bị nung nóng phát ra.

54/ Tìm phát biểu sai khi nói về quang phổ vạch phát xạ ?

A. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống các vạch màu riêng rẽ nằm trên nền tối

B. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống các dãi màu biến thiên liên tục nằm trên nền tối.

C. Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấpcho một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó

D. Quang phổ vạch phát xạ của những nguyên tố khác nhau thì rất khác nhau về số lượng các vạch quang phổ, vị trí các vạch, màu sắc các vạch và độ sáng tỉ đối của các vạch đó.
55/ Tìm phát biểu sai khi nói về quang phổ vạch phát xạ ?

A. Quang phổ vạch phát xạ do các chất khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát xạ. 
B. Có thể kích thích cho một chất khí phát sáng bằng cách đốt nóng hoặc bằng cách phóng tia lửa điện qua

đám khí  đó.

C. Ở cùng một nhiệt độ , số vạch quang phổ phát xạ của kali và natri luôn bằng nhau 

D. Quang phổ của chùm sáng đèn phóng điện chứa khí loãng gồm một hệ thống các vạch màu riêng rẽ nằm trên nền tối là quang phổ vạch phát xạ. 

56/ Tìm phát biểu sai khi nói về đặc điểm quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau?

A. Khác nhau về số lượng các vạch quang phổ



B. Khác nhau về màu sắc các vạch và vị trí các vạch màu

C. Khác nhau về bề rộng các vạch quang phổ 



D. Khác nhau về độ sáng tỉ đối của các vạch quang phổ.


57/ Chọn câu trả lời đúng . Quang phổ mặt trời do máy quang phổ ghi được là :

A. Quang phổ vạch hấp thụ .



B. Quang phổ liên tục

C. Quang phổ vạch phát xạ



D. Quang phổ liên tục hấp thụ

58/ Máy quang phổ là dụng cụ dùng để :

A. Đo bước sóng của các vạch quang phổ.

B. Tiến hành các phép phân tích quang phổ.

C. Phân tích một chùm sáng phức tạp thành các thành phần đơn sắc. 


D. Quan sát và chụp quang phổ của các vật 

59/ Tìm đúng nguồn gốc phát ra ánh sáng nhìn thấy: 

A. Các vật nóng trên 500oC 


B. Ống Rơnghen 

C. Sự phân rã hạt nhân 


D. Các vật có nhiệt độ từ 0oC đến 500oC 

60/ Phát biểu nào sau đây là sai : 

A. Chiếc nhẫn vàng được nung đỏ cho quang phổ vạch phát xạ. 

B. Bóng đèn nêôn trong bút thử điện cho quang phổ vạch phát xạ 

C. Ngọn lửa đèn cồn có một vài hạt muối cho quang phổ vạch hấp thụ của Na 

D. Dây tóc bóng đèn nung nóng cho quang phổ liên tục 

61/ Chọn câu trả lời sai về máy quang phổ:

A. Là dụng cụ dùng để phân tích chùm ánh sáng có nhiều thành phần thành những thành phần đơn sắc khác nhau.

B. Nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng tán sắc ánh sáng

C. Dùng để nhận biết các thành phần cấu tạo của một chùm sáng phức tạp do một nguồn sáng phát ra

D. Bộ phận của máy làm nhiệm vụ tán sắc ánh sáng là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

62/ Tìm phát biểu sai về phép phân tích quang phổ :

A.Phép phân tích thành phần cấu tạo của các chất dựa vào việc nghiên cứu quang phổ gọi là phép phân tích quang phổ

B.Phép phân tích quang phổ định tính thì đơn giản, tốn ít mẫu và nhanh hơn các phép phân tích hoá học 

C.Phép phân tích quang phổ định lượng rất nhạy ,có thể phát hiện một nồng độ rất nhỏ gần bằng 0,002% của chất trong mẫu 

D.Phép phân tích quang phổ không cho biết nhiệt độ mà chỉ cho biết thành phần cấu tạo của các vật nghiên cứu.

63/ Chọn câu trả lời đúng về điều kiện để thu quang phổ vạch hấp thụ:

A. Nhiệt độ của đám khí bay hơi phải cao hơn nhiệt độ của nguồn phát ra quang phổ liên tục

B. Nhiệt độ của đám khí bay hơi phải thấp hơn nhiệt độ của nguồn phát ra quang phổ liên tục 

C. Áp suất của khối khí phải thấp, nhiệt độ phải cao.

D. Áp suất của khối khí phải cao, nhiệt độ phải cao.

64/ Quang phổ vạch của một chất khí loãng có số lượng vạch và vị trí các vạch phụ thuộc vào :

A. Cách kích thích .
B. Bản chất chất khí 

C. Nhiệt độ chất khí .
D. Áp suất chất khí 

65/ chọn câu trả lời đúng . Khi một vật hấp thụ ánh sáng phát ra từ một nguồn thì nhiệt độ của vật :
A.Thấp hơn nhiệt độ của nguồn
                           B. Bằng nhiệt độ của nguồn.

C.Cao hơn nhiệt độ của nguồn

      D.Có thể cao hơn hoặc thấp hơn nhiệt độ của nguồn.
66/ Phép phân tích quang phổ không thể xác định 

A. Thành phần hoá học của một chất .

B. Nồng độ của một nguyên tố trong hỗn hợp .

C. Hoá tính của một chất .
                              D. Nhiệt độ của nguồn sáng .

Chủ đề 5 : TIA HỒNG NGOẠI – TIA TỬ NGOẠI – TIA X 
A.  Kiến thức trọng tâm : 

1/ Bảng hệ thống kiến thức tia hồng ngoại , tử ngoại , tia X :

	
	Tia hồng ngoại
	Tia từ ngoại
	Tia Rơnghen (tia X)

	a/ Định  

     nghĩa 

b/ Nguồn  

       phát 

c/ Bản chất và tính chất 

e/ Ứng dụng 

	   Là bức xạ không nhìn thấy, có bước sóng dài hơn bước sóng ánh sáng đỏ .

 ( > 0,76(m đến vài mm .
Mọi vật, dù có nhiệt độ thấp đều phát ra tia hồng ngoại .

 Lò than , lò sưởi điện , đèn điện dây tóc … là những nguồn phát tia hồng ngoại rất mạnh .

- Bản chất là sóng điện từ .

- Tác dụng nhiệt rất mạnh .

- Tác dụng lên kính ảnh, gây ra một số phản ứng hoá học .

- Có thể biến điệu như sóng cao tần .
- Gây ra hiện tượng quang dẫn .

- Sây khô , sưởi ấm .

- Sử dụng trong các thiết bị điều khiển từ xa .

- Chụp ành bề mặt đất từ vệ tinh .

- Ứng dụng  nhiều trong kỹ thuật quân sự . . .
	  Là bức xạ không nhìn thấy , có bước sóng ngắn hơn bước sóng ánh sáng tím .

0,001 (m < ( < 0,38 (m .
Các vật bị nung nóng đến nhiệt độ cao (trên 20000C) sẽ phát ra tia tử ngoại . Ở nhiệt độ trên 30000C vật ra tia tử ngoại rất mạnh (như : đen hơi thuỷ ngân , hồ quang . . .
- Bản chất là sóng điện từ .

- Tác dụng mạnh lên kính ảnh .

- Làm ion hoá chất khi .

- Làm phát quang một số chất . 

- Bị nước và thuỷ tinh hấp thụ mạnh .

- Có tác dụng sinh lí , huỷ diệt tế bào, làm hại mắt . . .

- Gây ra hện tượng quang điện .

- Khử trùng nước , thực phẩm , dụng cụ ytế .

- Chữa bệnh còi xương .

- Phát hiện vết nứt trên bề mặt kim loại . . . 
	  Là bức xạ có bước sóng ngắn hơn bước sóng của tia tử ngoại .
10(11m < ( <  10(8 m .

  Cho chùm tia catot có vận tốc lớn đập vào kim loại có nguyên tử lượng lớn , từ đó sẽ phát ra tia X.
  Thiết bị tạo ra tia X là ống Rơnghen .
- Bản chất là sóng điện từ .

- Có khả năng đâm xuyên rất mạnh , bước sóng càng ngắn đâm xuyên càng mạnh.

- Tác dụng mạnh lên kính ảnh . 

- Làm ion hoá chất khí . 

- Làm phát quang một số chất .

- Có tác dụng sinh lí mạnh

- Gây ra hiện tượng quang điện .

-  Trong y tế dùng tia X để chiếu điện , chụp điện , chữa bệnh ung thư nông .

-  Trong công nghiệp dùng để dò các lỗ khuyết tật  trong các sản phẩm đúc . 

-  Kiểm tra hành lí của hành khách , nghiên cứu cấu trúc vật rắn . . .


2/ Thuyết điện từ vế ánh sáng : 
· Giả thuyết của Mắc – xoen : Ánh sáng là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn so với sóng vô tuyến , lan truyền trong không gian ( Tức là ánh có bàn chất sóng ) 

· Mối liện hệ giữa tính chất điện từ với tính chất quang của môi trường : 
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Trong đó : 
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 là hằng số điện môi, 
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 phụ thuộc vào tần số f của ánh sáng  ; 
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 là độ từ thẩm . 
3/ Thang sóng điện từ : 
-   Sóng vô tuyến , tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại , tia X , tia gamma đều có bản chất
là sóng điện từ . Chúng có cách thu , phát khác nhau , có những tính chất rất khác nhau và giữa chúng không có ranh giới rõ rệt .
· Những sóng điện từ có bước sóng dài thì dễ quan sát hiện tượng giao thoa, bước sóng càng ngắn thì tính đâm xuyên càng mạnh . 

· Thang sóng điện từ được sắp xếp và phân loại  theo thứ tự bước sóng giảm dần từ trái qua phải .
C.  Câu hỏi trắc nghiệm : 

66/ Tìm đúng nguồn gốc của tia tử ngọai: 

A. Do sự phân hủy hạt nhân  



B. Do mạch dao động LC với tần số f lớn 

C. Do ống Rơnghen 




D. Do các vật có nhiệt độ > 3000oC 

67/ Tìm phát biểu sai về tia hồng ngọai: 

A. Tia hồng ngọai nằm ngoài vùng ánh sáng nhìn thấy, nó có bước sóng dài hơn bước sóng ánh sáng đỏ .

B. Vật ở nhịêt độ thấp chỉ phát ra tia hồng ngọai. Nhiệt độ trên 5000C mới bắt đầu phát ra ánh sáng nhìn thấy. 

C. Tia hồng ngoại kích thích thị giác làm cho ta nhìn thấy màu hồng. 

D. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ do các vật bị nung nóng phát ra. 

68/ Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tia hồng ngọai: 

A. Nguồn tia hồng ngoại thường là các bóng đèn dây tóc có công suất lên đến 1kW, nhưng nhiệt độ dây tóc không vượt quá 5000C. 

B. Các vật có nhiệt độ < 5000C chỉ phát ra tia hồng ngọai, các vật có nhiệt độ > 5000C chỉ phát ra ánh sáng nhìn thấy. 

C. Chỉ các vật mà ta sờ thấy nóng ấm mới phát ra tia hồng ngọai, các vật sờ thấy lạnh như các vật có nhiệt độ < 00C thì không thể có tia hồng ngọai. 

D. Mọi vật có nhiệt độ trên không độ tuyệt đối ( > ( 2730C) đều có tia hồng ngoại .
69/ Tìm phát biểu đúng về tia tử ngọai:

A. Tia tử ngọai là một trong những bức xạ mà mắt thường nhìn thấy màu tím .

B. Tia tử ngọai là những bức xạ mà mắt thường không thể nhìn thấy có bước sóng > 0,76(m

C. Tia tử ngọai là những bức xạ mà mắt thường không thể nhìn thấy có bước sóng < 0,38 (m.

D. Tia tử ngọai là những bức xạ mà mắt thường không thể nhìn thấy, do các vật có khối lượng riêng lớn phát ra

70/ Tìm phát biểu sai về tia tử ngọai: 

A. Tia tử ngọai có bản chất là sóng điện từ có bước sóng  < 0,38(m  

B. Tia tử ngọai có tác dụng rất mạnh lên kính ảnh 

C. Tia tử ngoại thường dùng để tiêu diệt vi khuẩn, sưởi ấm , sấy khô các sản phẩm.  

D. Các vật nóng trên 30000C phát ra tia tử ngoại rất mạnh 

71/ Tìm phát biểu sai về tia Rơnghen: 

A. Tia Rơnghen là sóng điện từ có bước sóng trong miền 10- 12m đến 10- 8m 

B. Tia Rơnghen có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại  vì do các vật được nung nóng trên 50000C phát ra. 

C. Tia Rơnghen là bức xạ không nhìn thấy được, xuyên qua thủy tinh, làm đen kính ảnh đã bọc giấy đen, làm phát quang một số chất. 

D. Tính chất nổi bật của tia Rơnghen là khả năng đâm xuyên rất mạnh, tác dụng lên kính ảnh . Tính chất này được dùng trong y học để chiếu điện , chụp điện (X quang). 

72/ Phát biểu nào sau đây là sai : 

A. Tia Rơnghen cứng là tia có bước sóng ngắn, khả năng đâm xuyên rất mạnh 

B. Tia Rơnghen mềm là tia có bước sóng dài, khả năng đâm xuyên yếu 

C. Khi chiếu điện người ta dùng tia Rơnghen mềm vì đâm xuyên kém, ít nguy hiểm 

D. Tia Rơnghen cứng ít bị hấp thụ nên khi chiếu điện người ta thường dùng tia rơnghen cứng 

73/ Tìm phát biểu đúng về tia Rơnghen(tia X): 

A. Tia X là sóng điện từ có tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại

B. Tia X là sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn cả bước sóng của tia tử ngoại.

C. Tia X có tác dụng nhiệt mạnh hơn các tia hồng ngoại và ánh sáng nhìn thấy

D. Tia X là lọai sóng điện từ do các vật bị nung nóng trên 50000C phát ra

74/ Tìm phát biểu sai về đặc điểm và ứng dụng của tia Rơnghen.

A. Tia Rơnghen làm phát quang một số chất , ứng dụng trong chiếu điện, chụp điện .

B. Tia Rơnghen có khả năng ion hóa các chất khí, ứng dụng làm máy đo liều lượng tia Rơnghen .

C. Tia Rơnghen có tác dụng sinh lí , hủy họai tế bào, ứng dụng chữa bệnh ung thư nông, tiệt trùng …

D. Tia Rơnghen bị thủy tinh hấp thụ mạnh nên các tấm kính dày được dùng làm màn chắn bảo vệ trong kĩ thuật Rơnghen .

75/ Bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 10(9 m đến 0,38.10(7 m thuộc loại nào trong các bức xạ nêu sau đây ?

A. Tia X

B. Tia hồng ngoại.

C. Tia tử ngoại.

D. Ánh sáng nhìn thấy

76/ Thân thể con người ở nhiệt độ 370C phát ra bức xạ nào trong các loại bức xạ sau ?

A. Tia X

B. Tia hồng ngoại.

C. Tia tử ngoại

D. Ánh sáng nhìn thấy.

77/ Điều nào sau đây là không đúng khi so sánh tia hồng ngoại và tia tử ngoại ?

A. Cùng bản chất là sóng điện từ

B. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều tác dụng lên kính ảnh

C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều không nhìn thấy bằng mắt thường

D. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn tia tử ngoại

78/ Điều nào sau đây là không đúng khi so sánh tia X và tia tử ngoại ?

A. Tia X có khả năng đâm xuyên yếu hơn tia tử ngoại.

B. Cùng bản chất là sóng điện từ nhưng khác nhau về bước sóng

C. Đều có khả năng làm phát quang một số chất và ion hóa chất khí 

D. Đều có khả năng gây ra những tác dụng ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.

79/  Tìm câu trả lời đúng.  Dùng phương pháp nhiệt điện có thể phát hiện các bức xạ điện từ nào ? 

A. Tia Rơnghen và tia tử ngoai .


B. Ánh sáng nhìn thấy và tia hồng ngoại .
C. Sóng vô tuyến và tia hồng ngoại .


D. Tia gamma và tia tử ngoại .
80/ Tìm kết luận sai về cách phát hiện tia Rơnghen: 

A. Sử dụng mạch dao động LC 


B. Sử dụng tế bào quang điện 

C. Sử dụng màn huỳnh quang  


D. Sử dụng máy đo dùng hiện tượng ion hóa 

81/ Tìm câu trả lời đúng.  Phương pháp ion hóa dùng để phát hiện :

A. Tia rơnghen và tia gama.



B. Tia hồng ngoại và ánh sáng nhìn thấy.

C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại.


D. Tia hồng ngoại và sóng vô tuyến .

82/ Một vật phát được tia hồng ngoại vào môi trường xung quanh phải có nhiệt độ 

A. Trên O0C

B. Trên O0K

C. Trên 1000C

D. Cao hơn nhiệt độ môi trường.

83/ Chọn câu phát biểu đúng.

A. Tia hồng ngoại có tần số cao hơn tia sáng vàng của natri

B. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn các tia H( , H( . . .  của hiđrô

C. Tia hồng ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia tử ngoại.

D. Tia tử ngoai có tần số thấp hơn tia hồng ngoại 

84/ Tìm đúng nguồn gốc phát sinh của tia hồng ngọai: 

A. Do các vật có nhiệt độ > 0oK .


B. Do sự phân hủy hạt nhân phát ra 

C. Do mạch dao động LC với tần số f lớn phát ra
D. Do ống Rơnghen phát ra

85/ Trong chân không bức xạ nào có tốc độ truyền lớn nhất ?
A. Tia X .

B. Tia tử ngoại .
C. Tia hồng ngoại .

D. Tất cả A, B , C đều sai .

86/ Những bức xạ có thể làm phát quang một số chất là :

A.  Tia hồng ngoại và tia tử ngoại.

B. Tia hồng ngoại và ánh sáng nhìn thấy.

C.  Tia rơnghen và tia tử ngoại.

D. Tia hồng ngoại và sóng vô tuyến .

87/ Bóng đen dây tóc nóng sáng , nhiệt độ của tim đen lên đến 15000C . Đèn sẽ phát ra các bức xạ :
A.  Tia hồng ngoại và tia tử ngoại.

B. Tia hồng ngoại và ánh sáng nhìn thấy.

C.  Tia rơnghen và tia tử ngoại.

D. Tia hồng ngoại và sóng vô tuyến .

88/ Một nguồn phát ra các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 100nm đến 600nm. Cá loại bức xạ được phát ra là : 

A. tia tử ngoại , tia X .



B. ánh sáng nhìn thấy , tia tử ngoại .

C. ánh sáng nhìn thấy , tia tử ngoại , tia X .
D. ánh sáng nhìn thấy , tia tử ngoại , tia hồng ngoại .
Chúc các em đậu vào đại học

 Các đại lượng tương ứng với  giao thoa bằng 2 khe Y-âng và kiến thức thường dùng : 


(  a = S1S2 = 2(d 


(  D = SI + IO = d + d’ .


(  Góc lệch giữa tia tới và tia ló: 


( = (n -1)A


( Thường dùng tính chất của tam giác đồng dạng để tìm các khoảng cách S1S2 , P1P2 ,  . . . 
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Các đại lượng tương ứng với  giao thoa bằng 2 khe Y-âng và kiến thức thường dùng : 


(  a = S1S2 =� EMBED Equation.3  ���O2 .


(  D = HO’ = L – (d’ + d) = OO’- d’.


Để trên màn E thu được hệ vân thì màn phải đặt cách thấu kính một khoảng lớn hơn OI, tức là D ( HI. Khi D = HI thì trên màn chỉ có 1 vân sáng tại I .


(  Công thức thấu kính dùng để xác định d’: 


         � EMBED Equation.3  ���� EMBED Equation.3  ���


( Thường dùng tính chất của tam giác đồng dạng để tìm các khoảng cách S1S2 , P1P2 , O1O2 , . . .
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   Các đại lượng tương ứng với  giao thoa bằng 2 khe Y-âng và kiến thức thường dùng : 


(  a = S1S2 = 2.HS1= 2.IS1.(


(  D = HO = HI + IO = IS.( + IO .


(  Nguồn sáng S và các ảnh S1 , S2 nằm


trên đường tròn bán kính IS .


    (IS =IS1=IS2)


  Khi làm bài cần sử dụng tam giác đồng dạng để xác định các khoảng cách 
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